ĐÁP ÁN ĐỊA 11 (XH)
Câu 1: VTĐL – PVLT Liên Bang Nga
[bookmark: _GoBack]- Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới (17,1 triệu km2). Lãnh thổ trải dài trên phần lớn đồng bằng Đông Âu và Bắc Á
- Đất nước trải ra trên 11 múi giờ , giáp 14 nước. Caliningrat nằm biệt lập phía Tây.
- Liên bang Nga có đường biển dài. Bắc giáp Bắc băng Dương, Đông giáp Thái Bình Dương, Tây và TN giáp biển Ban tích , Biển Đen, Biển Caxpi. Những vùng biển rộng lớn này có giá trị nhiều mặt đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước

Câu 2: ĐKTN Trung Quốc
	Yếu tố
	Miền Đông
	

	- Địa hình


- Khí hậu


- Sông ngòi
- Cảnh quan
- Khoáng sản
	-Thấp, có đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, tập trung đông dân, nông nghiệp trù phú.
-Đồng bằng: Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam. 
-Cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa
-Mưa mùa Hạ cung cấp nước và hay gây lụt ở đồng bằng (đồng bằng Hoa Nam)
-Nhiều sông lớn (S.Trường Giang, S.Hoàng Hà)
-Rừng, đồng cỏ
-Kim loại màu. . .
	



Câu 3: Dân cư – xã hội Liên Bang Nga
1. Dân cư
-Đông dân thứ 8 trên thế giới . Tuy nhiện, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm và từ thập niên 90 nhiều người dân đã di cư ra nước ngoài nên số dân giảm đi
- Có hơn 100 dân tộc , 80% dân số là Nga. Ngoài ra còn có người Tác - ta, người Chu - vát, người Bát-xkia 
-Mật độ dân số trung bình 8,4 người /km2. Trên 70% dân số sống ở thành phố.
2. Xã hội
- Liên Bang Nga có nhiều công trình kiến trúc, văn hóa nghệ thuật và nhiều bác học nổi tiếng Thế giới như: Lô mô nô xốp, Men đê lê dép, nhiều văn hào lớn như Puskin, nhà soạn nhạc nổi tiếng Traicốpxki
-Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ và là quốc gia hàng đầu trên thế giới về ngành khoa học cơ bản
-Trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%. Đây là yếu tố thuận lợi giúp Liên Bang Nga tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật của thế giới và thu hút đầu tư

Câu 4
2. Dựa vào bảng số liệu Câu 3 cuối bài trang 83 SGK vẽ biểu đồ cột và nhận xét

*-Vẽ  biểu đồ cột đúng, đẹp, đầy đủ số liệu, tên biểu đồ. (2đ)
-Thiếu mỗi yếu tố trừ 0.25 đ
*Nhận xét :  Sản lượng cá khai thác của Nhật Bản giảm liên tục: Dẫn chứng (1đ)

